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1 Phan Xuân Miêng  962.1 962.1 0 962,100          

2  Lê Thị Xư 5963.2 2433.7 3529.5 4,198,450       

3  Phan Thị Yên 4886.9 2886.9 2000 3,886,900       

4 Nguyễn Thị Hoài 798 798 0 798,000          

5  Nguyễn Thị Dũng 3630 1630 2000 2,630,000       

6  Hoàng Thị Ngụ 1518 600 918 1,059,000       

7 Phan Hữu Cữ 3939.6 1940 1999.6 2,939,800       

8  Phan Thị Huỳnh 2108.9 600 1508.9 1,354,450       

9 Bùi Vĩnh Bình (Phương) 2500 2500 0 2,500,000       

10 Nguyễn Đình Vân  4100 1600 2500 300 300 3,300,000       

11 Bùi Vĩnh Lam  4777 1500 3277 300 300 3,588,500       

12 Phan Xuân Sỹ  3399.4 1500 1899.4 2,449,700       

13 Phan Thị Thành 999.9 999.9 0 300 300 1,179,900       

14 Đặng Quốc Việt  3972.6 1500 2472.6 2,736,300       
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Tổng 

diện tích 
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15 Phan Xuân Quý  996.9 996.9 0 996,900          

16 Phan Xuân Bình (Tâm) 4417.4 4417.4 0 4,417,400       

17  Phan Thị Tình 3031.2 3031.2 0 3,031,200       

18
Phan Xuân Phương Hương

3508.6 1500 2008.6 300 300 2,954,300       

19  Trần Thị Thú 2656.7 1000 1656.7 1,828,350       

20  Nguyễn Thị Toan 799.5 799.5 0 799,500          

21 Nguyễn Trọng Toàn 1680.1 1680.1 0 1,680,100       

22 Bùi Vĩnh Hà  4243.6 2411.9 1831.7 3,327,750       

23 Thái Văn Lương  4545.4 1500 3045.4 3,022,700       

24 Thái Thị Dương 1619 1119 500 1,369,000       

25 Đặng Quốc Hán 3670 1670 2000 2,670,000       

26 Đặng Quốc Đức (Vinh) 3769.1 3769.1 0 300 300 4,219,100       

27 Hoàng Công Cường  2999.1 700 2299.1 1,849,550       

28  Nguyễn Thị Linh (Nam) 2899.7 2899.7 0 2,899,700       

29 Nguyễn Trọng Dương 2052.2 700 1352.2 1,376,100       

30 Bùi Vĩnh Phụng 1309.9 400 909.9 854,950          

31 Phan Xuân Long  4999.8 1500 3499.8 300 300 3,699,900       
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thiệt hại 

(m2)

trong đó Tổng 

diện 

tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 thời 

gian sinh trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Cây hằng năm khác

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa
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32 Nguyễn Thị Tâm 4521.4 3021 1500.4 3,771,200       

33 Nguyễn Trọng Chỉnh  1739 1739 0 300 300 2,189,000       

34 Nguyễn Đình Thắng  3009 3009 0 3,009,000       

35 Đặng Quốc Dũng  3383 1383 2000 2,383,000       

36 Nguyễn Đình Thành  3150.5 3150.5 0 300 300 3,600,500       

37 Phan Xuân Đệ 4380.1 2500 1880.1 350 350 3,965,050       

38 Phan Thị Thuần 2116.6 700 1416.6 1,408,300       

39 Phan Xuân Trúc  1395.1 1395.1 0 1,395,100       

40 Phan Xuân Huế (Hoa) 2692.7 1000 1692.7 300 300 2,296,350       

41 Bùi Vĩnh Trung  2885.9 1500 1385.9 300 300 2,642,950       

42 Lê Thị lương 2590 1330 1260 300 300 2,410,000       

43 Bùi Vĩnh Thu  2029.3 2029.3 0 2,029,300       

44  Trần Thị Nhâm 4948.3 3320 1628.3 4,134,150       

45 Phan Thị Lương 1330 1330 0 1,330,000       

46  Bùi Thị Thủy 3839.3 3839.3 0 3,839,300       

47 Phan Xuân Quang  600.1 600.1 300,050          

48 Hoàng Thị Xuân 1542 600 942 1,071,000       
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49  Phan Thị Huyền 2404.1 2404.1 0 2500 2500 4,904,100       

50 Võ Thị Liên 2644.3 2644.3 0 2,644,300       

51 Trần Văn Trọng  3971 3971 0 300 300 4,421,000       

52  Bùi Thị Hoa 1502.8 500 1002.8 1,001,400       

53 Phan Thị Thường (toàn) 2174.5 2174.5 0 300 300 2,624,500       

54  Dương Thị Lan 3371.1 3371.1 0 3,371,100       

55 Bùi Vĩnh Dũng  4685.4 1500 3185.4 3,092,700       

56
Phan Xuân Điền

2628.2 2628.2 0 300 300 3,078,200       

57 Bùi Thị Ý 2827.9 2827.9 0 2,827,900       

58  Nguyễn Thị Dượng 3019 3019 0 3,019,000       

59 Đặng Hoài Liệu  500.1 500.1 0 500,100          

60 Nguyễn Đình Trí  2658.5 1000 1658.5 300 300 2,279,250       

61  Phạm Thị Thanh 1550.3 1550.3 1,550,300       

62  Dương Thị Tạo 2737.4 1737.4 1000 2,237,400       

63  Phan Thị Vịnh 2646.8 2646.8 0 300 300 3,096,800       

64 Phan Thị Tạo 2624.9 2624.9 300 300 1,762,450       

65 Đặng Quốc Nhường  3900.3 3000.3 900 3,450,300       
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thiệt hại 

(m2)

trong đó Tổng 

diện 

tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 thời 

gian sinh trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Cây hằng năm khác

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa
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66 Bùi Vĩnh Hiền 1713.5 1000 713.5 1,356,750       

67 Bùi Vĩnh Hịu 3646.2 3000.2 646 3,323,200       

68 Hoàng Công Thu  3089.7 1000 2089.7 300 300 2,494,850       

69 Bùi Quang Toại 2718 2718 0 300 300 3,168,000       

70 Nguyễn Thị Minh 2326.8 2326.8 0 2,326,800       

71 Đặng Quốc Hoạt  2930.2 2930.2 0 350 350 3,455,200       

72   Nguyễn Thị Nhị 4412.6 4412.6 0 4,412,600       

73 Bùi Văn Luân 1000.1 1000.1 0 1,000,100       

74 Hoàng Công Toản 2868 2868 0 2000 2000 5,868,000       

75 Phan Xuân Trường  2896.8 1296.8 1600 2,096,800       

76 Bùi Thị Thăng Long 499.9 499.9 0 499,900          

77 Phan Xuân Chiến  3750.9 3750.9 0 300 300 4,200,900       

78 Bùi Văn Tạo  1792.6 1792.6 0 1,792,600       

79 Đặng Thị Soa 1057.6 1057.6 0 1,057,600       

80 Bùi Văn Thường 3499.9 1000 2499.9 2,249,950       

81 Phan Thị Tâm 2270.9 2270.9 0 2,270,900       

82  Đặng Thị Thùy 2199.7 2199.7 0 2,199,700       
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(Sau gieo trồng trên 45 ngày)

83 Bùi Xuân Cường 1998 1098 900 1,548,000       

84 Bùi Văn Tuấn  2128 2128 0 300 300 2,578,000       

85 Bùi Vĩnh Bình (Huệ) 3525.8 3525.8 0 3,525,800       

86  Bùi Thị Thắng (Hải) 2795.6 2795.6 0 300 300 3,245,600       

87 Bùi Vĩnh Tiển   3611 3611 0 3,611,000       

88 Phan Xuân Hương 1500.1 1500.1 0 1,500,100       

89  Nguyễn Thị Phưng 1999.8 500 1499.8 1,249,900       

90 Phan Xuân Cầm 4132 2000 2132 300 300 3,516,000       

91  Nguyễn Thị Hiếu 2900 2900 0 2,900,000       

92 Phan Thị Lân 3874.7 3874.7 0 3,874,700       

93 Hoàng Thị Hạnh 3495.2 1495.2 2000 2,495,200       

94 Bùi Văn Lựu 2980.9 2980.9 0 2,980,900       

95 Phan Xuân Chung  3149.2 3149.2 0 300 300 3,599,200       

96 Bùi Vĩnh Hải  643.6 643.6 0 643,600          

97 Phan Xuân Phương 1000 1000 0 1,000,000       

98 Phan Xuân Tuấn  2160 500 1660 1,330,000       

99 Nguyễn Thị Thủy 1726.6 1726.6 0 300 300 2,176,600       
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100  Bùi Thị Oanh 2657.6 2657.6 0 300 300 3,107,600       

101  Phan Thị Oanh (Thủy) 2561.9 1000 1561.9 1,780,950       

102  Nguyễn Thị Hường 1124.8 1124.8 0 1,124,800       

103 Thái Đình Tiến  1545.5 1545.5 0 1,545,500       

104 Nguyễn Đình Nguyên  4114.6 1141.6 2973 2,628,100       

105 Bùi Thị Hằng 920 920 0 920,000          

106 Phan Như Tài  3479.7 1479.7 2000 2,479,700       

107 Đặng Văn Trường 4038.1 4038.1 0 4,038,100       

108 Phan Xuân Dương 3039.9 3039.9 0 3,039,900       

109  Nguyễn Thị Tuyền 1276.5 1276.5 0 1,276,500       

110 Bùi Vĩnh Hồng (Khánh) 2630 2630 0 2,630,000       

111 Bùi Vĩnh Bình (Sương) 2521 2521 0 2,521,000       

112  Phan Thị Thuận 1300 300 1000 800,000          

113 Phan Xuân Sâm 4546 2449 2097 300 300 3,947,500       

114 Phan Xuân Sâm (tung) 1655.3 1000 655.3 1,327,650       

115 Bùi Vĩnh Hoạt 2319.5 2319.5 0 2,319,500       

116 Đặng Quóc Đức 1607.3 1607.3 0 1,607,300       
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117 Phan Xuân Quốc 1815 1000 815 1,407,500       

118 Bùi Vĩnh Thành 3605 1500 2105 2,552,500       

119 Bùi Vĩnh Hiếu 3196.2 1700 1496.2 2,448,100       

120 Bùi Vĩnh Linh 2923 1673 1250 2,298,000       

121  Nguyễn Thị Sương 2334 1334 1000 1,834,000       

122 Phan Xuân Cương 3303 2269 1034 2,786,000       

123 Bùi Vĩnh Huấn 3392 3392 0 300 300 3,842,000       

124 Phan Xuân Nghị 3141 2141 1000 2,641,000       

125 Bùi Vĩnh Hinh 1875.4 1875.4 0 1,875,400       

126 Bùi Văn Diền Phan Thị Niềm3309 1309 2000 2,309,000       

127  Bùi Thị Hiền 500.2 500.2 0 500,200          

128 Bùi Quang Thức 3002.6 1500 1502.6 2,251,300       

129 Đặng Quốc Anh 1068 1068 0 1,068,000       

130 Bùi Vĩnh Huỳnh 5231 2400 2831 3,815,500       

131 Phan Xuân Lợi 2441.5 1441.5 1000 1,941,500       

132 Đặng Quốc Hinh 4090.6 4090.6 0 4,090,600       

133 Phan Xuân Thị  1369 400 969 884,500          
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đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Cây hằng năm khác

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)

134 Bùi Vĩnh Hoàn 3741 1241 2500 300 300 2,941,000       

135 Trần Quang Sơn 449.9 449.9 224,950          

136 Hoàng Nghĩa Khoa 1370.1 1370.1 0 1,370,100       

137 Hoàng Thị Anh 2600.3 1600 1000.3 2,100,150       

138 Phan Thị Thường (Mai) 1646 900 746 1,273,000       

139 Bùi Văn Quốc 2877 2877 0 2,877,000       

140 Phan Thị Tuyên 2435.2 1000 1435.2 1,717,600       

141 Phan Xuân Phong 1000 1000 0 1,000,000       

142 Phan Xuân Phương 1000 1000 0 1,000,000       

143 Hoàng Thị Nhường 1060 1060 0 1,060,000       

144 Phan Xuân Quang (Vang) 600 600 0 600,000          

145 Bùi Vĩnh Vũ 3305 3305 0 3,305,000       

146 Bùi Vĩnh Huế (Sơn) 2305 2305 0 2,305,000       

147 Phan Xuân Thanh 750 750 0 750,000          

148 Bùi Vĩnh Huệ (Hoài) 1641.8 1641.8 0 1,641,800       

149 Bùi Vĩnh Phương Oanh 1000 1000 0 1,000,000       

150 Phan Xuân Thành 1500 1500 0 1,500,000       



Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện 

tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt 

hại trên 

70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

 Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)

Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

trong đó Tổng 

diện 

tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 thời 

gian sinh trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Cây hằng năm khác

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)

151 Bùi Huy Hợp 1819 1819 909,500          

152 Phan Xuân Dũng (Minh) 3650 3650 300 300 2,275,000       

153 Bùi Vĩnh Hóa 2867 2867 1,433,500       

154 Nguyễn Duy Lê 2926 2926 1,463,000       

155 Bùi Vĩnh Khoa 3293 3293 1,646,500       

156 Bùi Vĩnh Văn 1456 1456 728,000          

402722.8 271663.4 131059.4 14200 300 2500 11400 358,523,400   TỔNG 


